
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 11/07/2026
H29.109-

260608-180061

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG OCEAN BAY 86

Số 53 Lương Hữu Khánh, 

Phường Bến Thành, Thành

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

2 11/07/2026
H29.109-

260609-180110

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

VÀ DU LỊCH RỒNG 

PHƯƠNG BẮC

Tầng 1 Tòa nhà Copac 

Square, 12 Tôn Đản, 

Phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

3 11/07/2026
H29.109-

260610-180079

HỘ KINH DOANH 

ROBUSTA HONEY BẾN 

THÀNH

82 Phó Đức Chính, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

4 11/07/2026
H29.109-

260625-180064

CÔNG TY TNHH MTV 

QUÁN NHÀ

42 Võ Văn Kiệt, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

5 11/07/2026
H29.109-

260604-180062

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG PHƯƠNG 

HUYỀN

63 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

6 11/07/2026
H29.109-

260624-102341

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO 

UYÊN NGUYÊN

53 Trần Nguyên Đán, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế yến 26/06/2026 20/07/2026

7 11/07/2026
H29.109-

260619-101409

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MTV VÂN ANH FOOD

212B/10 Nguyễn Trãi, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây 29/06/2026 20/07/2026

8 11/07/2026
H29.109-

260701-100661

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOVEGI MIỀN NAM

41 Võ Thị Sáu, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đóng gói, kinh 

doanh trái cây và 

nấm tươi các loại.

01/07/2026 22/07/2026

9 11/07/2026
H29.109-

260611-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 19 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

58/2A Đường 16, Khu 

phố 39, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

10 11/07/2026
H29.109-

260611-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 24 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

167A đường số 2, Phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

11 11/07/2026
H29.109-

260608-180052

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 99 

LÊ VĂN VIỆT - CÔNG TY 

TNHH BLUE N

Kiot 1, SaiGon Villas 

Hill, 99 Lê Văn Việt, 

phường Tăng Nhơn Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

12 11/07/2026
H29.109-

260623-180117

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN NHẬT TÂN

12/11 Đường số 8, Khu 

phố 1, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

13 11/07/2026
H29.109-

260612-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 27 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

85C quốc lộ 13, khu phố 

3, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/06/2026 23/07/2026

14 11/07/2026
H29.109-

260702-100117

CÔNG TY TNHH DỪA THẾ 

TRINH

17C Đường 8, Khu phố 

14, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dừa 

tươi
02/07/2026 23/07/2026

15 11/07/2026
H29.109-

260702-100280

CÔNG TY TNHH DỬA ANH 

THƠ

479/31/16 Quốc lộ 13, 

Khu phổ 23, phường Hiệp 

Bình, Thành phô Hô Chí 

Minh

kinh doanh dừa 

tươi
02/07/2026 23/07/2026

16 11/07/2026
H29.109-

260625-101299

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ CUNG CẤP 

THỰC PHẨM HƯỚNG 

DƯƠNG

84/30 Đường Số 11, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến đậu hủ; 

kinh doanh: rau, 

củ, quả; sản xuất 

bún

02/07/2026 23/07/2026

17 11/07/2026
H29.109-

260617-180041
CÔNG TY TNHH SG NEO

215 Nguyễn Xí, Phường 

Bình Lợi Trung, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 11/07/2026 - 13/07/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 11/07/2026
H29.109-

260619-180081

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN MÌ CAY S-A-S-I-N

15A Hoa Phượng, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

19 11/07/2026
H29.109-

260609-101201

HỘ KINH DOANH SÁU 

CHÁNH

168/1 Đường Nguyễn Gia 

Trí, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến cà phê 30/06/2026 21/07/2026

20 11/07/2026
H29.109-

260617-180104

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NGỌC DƯƠNG QUÁN

313-313A Lê Quang 

Định, Phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

21 11/07/2026
H29.109-

260616-180113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 12 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THE STREET

11-15C đường Nguyễn 

Văn trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

22 11/07/2026
H29.109-

260617-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30070

75 Điện Biên Phủ, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

23 11/07/2026
H29.109-

260615-0200025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 30959

141A02 Đặng Văn Ngữ, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

24 11/07/2026
H29.109-

260615-0200043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 30151

72-74 Vạn Kiếp, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

25 11/07/2026
H29.109-

260620-100250

HỘ KINH DOANH LÒ TÓP 

MỠ TAM THÔN

8/1 Nguyễn Thị Ngâu, Ấp 

108, Xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất Tóp mỡ 26/06/2026 20/07/2026

26 11/07/2026
H29.109-

260626-100892

CHI NHÁNH - CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM 

THANH TRÚC FOODS

Sạp P7 Chợ Đầu mối 

Nông sản Thực phẩm Hóc 

Môn, Ấp 48, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt 

heo.
26/06/2026 20/07/2026

27 11/07/2026
H29.109-

260614-100303

HỘ KINH DOANH NGỌC 

CHÂU

65/8K ấp 72, Xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến bò viên, 

cá viên
30/06/2026 21/07/2026

28 11/07/2026
H29.109-

260624-102305

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TẬP ĐOÀN 

NATURAL FARM

551/266/5 Lê Văn 

Khương, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến ngũ cốc, 

chế biến các loại 

hạt

26/06/2026 20/07/2026

29 11/07/2026
H29.109-

260625-101441

CÔNG TY TNHH HABISTA 

COFFEE

2/5C Đường Xuân Thới 

Thượng 22, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang xay, đóng gói 

cà phê.
26/06/2026 20/07/2026

30 11/07/2026
H29.109-

260619-101568

HỘ KINH DOANH MINH 

BẢO NGỌC

26/10M Đường Nguyễn 

Thị Ai, Ấp 39, xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

XAY, ĐÓNG 

GÓI: CẢ PHÊ, 

ĐẬU NÀNH

26/06/2026 20/07/2026

31 11/07/2026
H29.109-

260625-101760

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

GIANG FOOD

378 Đường Dương Thị 

Mười, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG 

GÓI, KINH 

DOANH THỊT

26/06/2026 20/07/2026

32 11/07/2026
H29.109-

260625-100261

HỘ KINH DOANH PHẠM 

HOÀNG TÂN

Số 223/10, đường Lê 

Minh Nhựt, Ấp Thượng 3, 

xã Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất hành phi. 26/06/2026 20/07/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

33 11/07/2026
H29.109-

260623-180070

HỘ KINH DOANH LONG 

KÝ 3

126 Đường số 1, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

34 11/07/2026
H29.109-

260623-180049

HỘ KINH DOANH CAFE BÉ 

NHÍM

97 Đường số 5, phường 

An Lạc, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

35 11/07/2026
H29.109-

260623-180034

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ HỒNG MÔN

53-55 Đường số 13, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

36 11/07/2026
H29.109-

260605-101114

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LAN 1989

69/28 Đường số 18B, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

bò, thịt trâu.
26/06/2026 20/07/2026

37 11/07/2026
H29.109-

260622-102044

CÔNG TY TNHH COFFEE 

WAY

73A Lũy Bán Bích, 

Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang, xay, đóng 

gói cà phê và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

26/06/2026 20/07/2026

38 11/07/2026
H29.109-

260521-180102

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

SỞ COFFEE

149 Đường số 1B, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

39 11/07/2026
H29.109-

260615-0200038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 30206

260 Lê Văn Quới, Khu 

phố 15, Phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

40 11/07/2026
H29.109-

260606-180053

HỘ KINH DOANH MINH 

KÝ 3

438 Tân Sơn Nhì, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

41 11/07/2026
H29.109-

260624-180069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN GÓC 

ĐÔNG BA

47 Bùi Bằng Đoàn, 

phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

42 11/07/2026
H29.109-

260616-180057

HỘ KINH DOANH LẨU DÊ 

QUANG TỚI

903/43 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

43 11/07/2026
H29.109-

260618-0200007

CỬA HÀNG KMARKET 

PARKVIEW – CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI AN 

CÁT

Số 111 Nguyễn Đức 

Cảnh, Khu phố Parkview-

H19-2, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

25/06/2026 23/07/2026

44 11/07/2026
H29.109-

260602-180047

CÔNG TY TNHH KDLV 

VINA- CHI NHÁNH 

SANHONE TOAST

Số 26, đường Võ Thị 

Đặng, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

45 11/07/2026
H29.109-

260618-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THẬP -CỐNG 

TY CỔ PHẦN ANT 

JOURNEY

531 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

46 11/07/2026
H29.109-

260604-180009

CÔNG TY TNHH LEGACY 

F&B VIETNAM

Cửa hàng số 34 đường 

Nội Khu, tầng 1 + 2, Khu 

dân cư Phú Mỹ Hưng – 

Midtown (lô M6), Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

47 11/07/2026
H29.109-

260619-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

GRAND CASTELLA PHÚ 

MỸ HƯNG CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN 

LÊ GIA

33 đường số 17, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất, kinh 

doanh bánh bông 

lan

25/06/2026 23/07/2026

48 11/07/2026
H29.109-

260625-101611

CÔNG TY TNHH MTV HẢI 

SẢN KHANG THỊNH

Số 5 đường số 10, phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thủy 

sản
02/07/2026 23/07/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

49 11/07/2026
H29.109-

260610-180042
HỘ KINH DOANH KIM VŨ

28 Dương Quang Đông, 

phường Chánh 

Hưng,Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 20/07/2026

50 11/07/2026
H29.109-

260610-180120

HỘ KINH DOANH PHỞ GIA 

TRUYỀN HUYỀN TRANG 1

157-159 đường Số 23, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

51 11/07/2026
H29.109-

260617-180121

CÔNG TY TNHH TOΡΟΚΚΙ 

VIỆT NAM

1J Đường số 12, KDC 

Phong Phú 4, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

52 11/07/2026
H29.109-

260701-101803

HỘ KINH DOANH PHÚC 

HOA

Số 417 Liên Tỉnh 5, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Pha lóc thịt gia cầm 01/07/2026 22/07/2026

53 11/07/2026
H29.109-

260625-100747

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TP.HỎ CHÍ MINH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GÀ AN

Số 16 Huỳnh Văn Trí, Ấp 

6, Xã Bình Chánh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

PHA LÓC , 

ĐÓNG GÓI : 

THỊT GÀ, THỊT 

VỊT.

30/06/2026 21/07/2026

54 11/07/2026
H29.109-

260617-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30365

265 Đinh Đức Thiện, Ấp 

9, Xã Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

55 11/07/2026
H29.109-

260616-0200044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30417

79/59-79/59A Phú Định, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

56 11/07/2026
H29.109-

260616-0200043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 31093

Số 2/15K, Đường Đoàn 

Nguyễn Tuấn, Ấp 3, Xã 

Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

57 11/07/2026
H29.109-

260608-180123

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 541 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

Lô L1-06 và Lô L1-06A, 

Tầng L1, TTTM Vincom 

Plaza Dĩ An, Số 79, 

Đường ĐT 743B, Khu 

phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

58 11/07/2026
H29.109-

260624-180104

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIM DUNG 

1988

Số 731 Đường Huỳnh 

Văn Lũy, Tổ 31, khu phố 

Phú Mỹ 6, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

59 11/07/2026
H29.109-

260624-180075

HỘ KINH DOANH VĨNH 

PHÁT 1

668, 670, 672, 674A, 

674B Cách mạng tháng 8, 

Khu phố Chánh Nghĩa 1, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

60 11/07/2026
H29.109-

260608-180106

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MTV HKD 

PHÚC HẬU- BẾP ĂN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH 

PHƯỚC

Thửa đất số 1788 tờ bản 

đồ số 23, đường Mỹ 

Phước Tân Vạn, Khu phố 

2, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

61 11/07/2026
H29.109-

260611-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 78 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

C2/8, đường D10, Tổ 12, 

Khu Phố Bình Thuận 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

62 11/07/2026
H29.109-

260615-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG 30436

177 -179 Đồng Cây Viết, 

Khu Phú Mỹ 2, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

63 11/07/2026
H29.109-

260615-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 85

48/1 Đường DT745, Khu 

phố Thạnh Lợi, Phường 

Thuận An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

64 11/07/2026
H29.109-

260625-180014

HỘ KINH DOANH TỊNH 

TÂM

Số nhà 269, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, tổ 2, ấp 

1, xã Phú Giáo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

65 11/07/2026
H29.109-

260625-180025

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN MỸ LOAN

Số nhà 111, đường ĐT 

741, tổ 1, ấp 5, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

66 11/07/2026
H29.109-

260611-180031

CÔNG TY TNHH HAO QIA 

QIA CAN TING

Số A12-A13 khu nhà ở 

Hoàng Mai, đường DT 

747A, tổ 5, khu phố Uyên 

Hưng 7, Phường Tân 

Uyên, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

67 11/07/2026
H29.109-

260622-180058

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 

-CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HOA MAI

Số 66B/1, Tổ 18, Khu phố 

1A, Phường An Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (2000 

suất/ngày); Chế 

biến chả lụa, chả 

bò, heo viên, bò 

viên, nem nướng, 

các loại chạo, chả 

quế, rau câu, sinh 

tố, chè, kim chi, cải 

chua, dưa món.

25/06/2026 23/07/2026

68 11/07/2026
H29.109-

260624-180011

ĐỊA ĐIỀM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG 

KÝ GROUP

86B Song Hành, Phường 

An Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

69 11/07/2026
H29.109-

260615-0200029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 54

Thửa đất số 2021, Tờ bản 

đồ số 108, Khu phố Bình 

Phước B, Phường An 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

70 11/07/2026
H29.109-

260624-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG 30077

188 Nguyễn Thị Tươi, 

Khu phố Tân Phước, 

Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/06/2026 28/07/2026

71 11/07/2026
H29.109-

260616-0200033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ VT 57 -CHI 

NHÁNH BÀ RỊA- VŨNG 

TÀU - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

238 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

23/06/2026 21/07/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

72 11/07/2026
H29.109-

260616-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 691 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP 

WINCOMMERCE

TM-VP4-04, đường D1, 

Khu nhà ở cao cấp Vườn 

Xuân, Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

23/06/2026 21/07/2026

73 11/07/2026
H29.109-

260616-180117

HỘ KINH DOANH MUỐI 

BIỂN

I54 đường Phan Huy Ích, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

74 11/07/2026
H29.109-

260625-180054

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ 

TIỆC CƯỚI AROMA

Số 119 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

75 11/07/2026
H29.109-

260618-180043

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ CHÚC SINH

30 đường Yên Bái, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

76 11/07/2026
H29.109-

260617-180089

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MY NGÂN

A2-3/19 đường Nguyễn 

Phúc Tấn, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

77 11/07/2026
H29.109-

260617-180112

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

& NƯỚC MÍA CÂY BÀNG

396 Trương Công Định, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

78 13/07/2026
H29.109-

260611-180072

HỘ KINH DOANH LYNN 

LYNN BUSINESS

21A Trần Nhật Duật, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

79 13/07/2026
H29.109-

260609-180111

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

MAI DUY KHÁNH

65B Hồ Xuân Hương, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

80 13/07/2026
H29.109-

260611-180009
HỘ KINH DOANH O-NICHI

Tầng Trệt, số 617 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

81 13/07/2026
H29.109-

260611-180119

HỘ KINH DOANH GÓC 

HUẾ

155 Nguyễn Thái Bình, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

82 13/07/2026
H29.109-

260609-180089

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH GOLDEN 

TRUST – GONG CHA 

KIOSK NVHTN

21 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/06/2026 27/07/2026

83 13/07/2026
H29.109-

260625-180125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ACAI 

BLISS VIỆT NAM

308 Võ Văn Tần, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/06/2026 27/07/2026

84 13/07/2026
H29.109-

260622-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 5-CÔNG TY TNHH 

MỀM NGON

Số 215J – 215K Đường 

Nguyễn Trãi, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/06/2026 27/07/2026

85 13/07/2026
H29.109-

260618-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH GIN À

3/5/5 nhà số 5 Hàn 

Thuyên, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/06/2026 27/07/2026

86 13/07/2026
H29.109-

260623-180001
CÔNG TY TNHH SEEAT

Số 12 đường Nguyễn 

Hoàng, Khu phố 15, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

87 13/07/2026
H29.109-

260616-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH JED

Gian hàng B1-06, tầng 

hầm B1, Khu Cao Ốc Văn 

Phòng - Thương Mại - 

Dịch Vụ tại Lô 5.5, số 8-

10 đường Mai Chí Thọ, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

88 13/07/2026
H29.109-

260626-101996

CÔNG TY TNHH DCC 

COOK

154 Nguyễn Xiển – Long 

Phước, khu dân cư và 

công viên Phước Thiện, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Cắt; đóng gói thịt 

gia súc, thịt gia 

cầm, thuỷ hải sản. 

-Kinh doanh thịt 

gia súc, thịt gia 

cầm, thuỷ hải sản.

02/07/2026 23/07/2026

89 13/07/2026
H29.109-

260628-100483

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

TRUYỀN THỐNG THANH 

LOAN

03 đường số 8, khu phố 

32, phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến giò, chả 02/07/2026 23/07/2026

90 13/07/2026
H29.109-

260608-180121

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG BAIDU BBQ

Số 27 đường Nguyễn 

Xiển – Long Phước, Lô 

TMDV1 Khu C, Dự án 

khu dân cư và Công Viên 

Phước Thiện (Vinhomes 

Grand Park), Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

91 13/07/2026
H29.109-

260628-100896

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU COW FOOD

97/8 Đường số 8, Phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cắt, lóc thịt, đóng 

gói thịt, kinh 

doanh thịt

03/07/2026 24/07/2026

92 13/07/2026
H29.109-

260616-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 27- CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERСE

Số 58 - 60 Man Thiện, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/06/2026 28/07/2026

93 13/07/2026
H29.109-

260618-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 293

191-193-193A-195 

Hoàng Hữu Nam, Phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/06/2026 28/07/2026

94 13/07/2026
H29.109-

260607-100048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY 

TNHH VỊ BẮC

49/1/1 Bùi Quang Là, 

phường An Hội Tây, 

thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất nem chua 

rán, nem vỏ giòn, 

khoai tây chiên

26/06/2026 20/07/2026

95 13/07/2026
H29.109-

260617-100008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM PHÁT TRIỂN THIÊN 

PHÚ – KHO CHỨA HÀNG

39/1/1 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt – 

thủy hải sản đông 

lạnh

30/06/2026 21/07/2026

96 13/07/2026
H29.109-

260615-180074

HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 

A CHƯƠNG

171 Đường số 1, Khu phố 

54, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

97 13/07/2026
H29.109-

260624-180019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH HOÀNG PHƯỚC 

LỘC

Lô L1-K1-K3, Tầng L1, 

Trung Tâm Thương Mại 

Vincom, Tòa nhà Vincom 

Plaza Quang Trung, Số 

190 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

98 13/07/2026
H29.109-

260602-180019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CAFÉ KATINAT 50 QUANG 

TRUNG – CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFÉ KATINAT

50 Quang Trung, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

99 13/07/2026
H29.109-

260601-180108

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 05 

- CÔNG TY TNHH 

ANRAKUTEI VIỆT NAM

161 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026



8

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

100 13/07/2026
H29.109-

260606-180023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

249 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAО  

NGUYÊN

PP-01.Tầng 1, Khu 

Thương Mại Dịch Vụ ,Dự 

án khu phức 

hợp Thương Mại, Dịch 

Vụ văn phòng officetel và 

căn hộ, 130-132 Hồng Hà, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

101 13/07/2026
H29.109-

260625-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30261

Căn thương mại dịch vụ 

số 0.01 Tầng 1 tọa lạc tại 

chung cư CH3, Đường số 

8, Khu dân cư CityLand, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/06/2026 28/07/2026

102 13/07/2026
H29.109-

260623-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 31279

190B Phan Văn Trị, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

29/06/2026 27/07/2026

103 13/07/2026
H29.109-

260326-180085

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM & ĐỒ UỐNG SW - 

CHI NHÁNH 2

L5-01-01A, Tầng L5 - 

Vincom Center Landmark 

81, số 720A Điện Biên 

Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

104 13/07/2026
H29.109-

260604-180035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WAYNE'S COFFEE THE 

MANOR- CÔNG TY CỔ 

PHẦN ARYA CONSUMER

G-BLK-2B, Tầng trệt, toà 

nhà The Manor Ho Chi 

Minh, số 91 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

105 13/07/2026
H29.109-

260618-180069
CỬA HÀNG QUÁN XƯA

1019 Bình Quới, Phường 

Bình Quới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

106 13/07/2026
H29.109-

260602-180004

HỘ KINH DOANH 

RALICAFE

89 Võ Oanh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

107 13/07/2026
H29.109-

260606-180054

HỘ KINH DOANH PHỞ 

DUY

169 Ngô Tất Tố, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

108 13/07/2026
H29.109-

260616-0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 409 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

TM 1.02, Tầng 1, Newton 

Residence, 38 Trương 

Quốc Dung, Phường Phú 

Nhuận, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/06/2026 23/07/2026

109 13/07/2026
H29.109-

260616-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 36 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Gian hàng P1-0115, P1-

0116 Khu TM, Tòa nhà 

The Prince Residence, 17 - 

 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/06/2026 23/07/2026

110 13/07/2026
H29.109-

260612-180079

HỘ KINH DOANH ỐC 

LUỘC 9X

7A/19 Thành Thái, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

111 13/07/2026
H29.109-

260612-180126

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN TÂN HƯƠNG NAM

382 Bà Hạt, Phường Diên 

Hồng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

112 13/07/2026
H29.109-

260612-180136

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN TRÌ PHƯƠNG

Số 334 Đường Nhật Tảo, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

113 13/07/2026
H29.109-

260617-180135

CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY 

TNHH ẨM THỰC THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ OK 

3 CON DÊ

119 Bình Thới , Phường 

Phú Thọ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

114 13/07/2026
H29.109-

260601-180095

HỘ KINH DOANH LÒ ĐẤT 

BBQ

396 Minh Phụng, phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

115 13/07/2026
H29.109-

260603-180057

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

PHÚ THỌ

Số 2, Đường Lữ Gia, 

Phường Phú Thọ, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

116 13/07/2026
H29.109-

260616-0200032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 15 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Số 022, Đường Tản Đà, 

Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/06/2026 28/07/2026

117 13/07/2026
H29.109-

260616-0200020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 133 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Tầng 1, Lô A + Lô B, 

Chung Cư Thành Thái, 

7/28 Đường Thành Thái, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/06/2026 28/07/2026

118 13/07/2026
H29.109-

260603-180064
HỘ KINH DOANH CAPY  

Phòng số 2A, Lầu 1, 

446A Ba Tháng Hai, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

119 13/07/2026
H29.109-

260610-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÊ LA VINCOM PLAZA 

3/2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÊ LA

Lô L1-04-05, Tầng LI, 

TTTM Vincom Plaza 3/2, 

số 3 - 3C, Đường 3/2, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

120 13/07/2026
H29.109-

260617-180087

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TM DV GÓC SÀI 

GÒN - GÓC SÀI GÒN 

LATTE LÀ TÊ

66 Lê Hồng Phong, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

121 13/07/2026
H29.109-

260617-180003

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG HỮU NGHỊ KÝ

122 Tôn Thất Hiệp, 

Phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

122 13/07/2026
H29.109-

260624-180044

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT 

PHỐ COFFEE

153 Huỳnh Mẫn Đạt, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

123 13/07/2026
H29.109-

260602-180104

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG BUBU VIỆT 

NAM

728-730 Đường Sư Vạn 

Hạnh, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

124 13/07/2026
H29.109-

260616-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 146 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

25 Trường Sơn, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/06/2026 28/07/2026

125 13/07/2026
H29.109-

260608-180137

HỘ KINH DOANH SERENE 

CAFE

638A Nguyễn Trãi, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026



10

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

126 13/07/2026
H29.109-

260604-180106

THÈM GÌ CŨNG CÓ - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 

CÔNG TY TNHH NNB 

TOWN

24 Bình Giã, Phường Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

127 13/07/2026
H29.109-

260610-0200006

CỬA HÀNG 189 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

304 - 304A Vườn Lài, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

128 13/07/2026
H29.109-

260606-180056

HỘ KINH DOANH PANDA 

BBQ 255

255 đường Hòa Bình, 

Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

129 13/07/2026
H29.109-

260615-0200045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG SỐ 30962

78A Nguyễn Hồng Đào, 

Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

130 13/07/2026
H29.109-

260628-100690

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HUY ĐẠT FOODS

182 Bùi Thị Xuân, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo 26/06/2026 20/07/2026

131 13/07/2026
H29.109-

260628-100084

HỘ KINH DOANH DIMSUM 

TƯỜNG NGUYÊN

990/1 Âu Cơ, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHẾ BIẾN MÓN 

ĂN SẴN (CHẢ 

GIÒ, HOÀNH 

THÁNH, SỦI 

CẢO, HÁ CẢO, 

CHẢ MAI GHẸ 

NHỒI).

26/06/2026 20/07/2026

132 13/07/2026
H29.109-

260626-101901

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN HẢI

43 Tân Trụ, Phường Tân 

Sơn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh.

Chế biến chả lụa, 

giò thủ, da bao, 

nem chua

29/06/2026 20/07/2026

133 13/07/2026
H29.109-

260610-101032

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ATLAS FINEFOOD 

VIỆT NAM

19B Nguyễn Cảnh Dị, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN, 

SANG CHIẾT, 

ĐÓNG GÓI: GIA 

VỊ KHÔ DẠNG 

BỘT, GIA VỊ 

KHÔ DẠNG LÁ; 

ĐÓNG GÓI: TRÁI 

CÂY SẤY KHÔ, 

HẠT KHÔ, ĐẬU 

KHÔ

30/06/2026 21/07/2026

134 13/07/2026
H29.109-

260608-180069

HỘ KINH DOANH TIẾN 

DƯƠNG LẨU BÒ

13/18 đường Bế Văn 

Cấm, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

135 13/07/2026
H29.109-

260609-180128

HỘ KINH DOANH K & L 

COFFEE

84 Đường số 43, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

136 13/07/2026
H29.109-

260604-180096

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VŲ T&D LUCKY 

VIBE

195 Tôn Dật Tiên, 

phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

137 13/07/2026
H29.109-

260624-180085

CÔNG TY TNHH TMDV 

ẨM THỰC BẾN XƯA

96/14 Nguyễn Thị Thập, 

khu phố 22, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

138 13/07/2026
H29.109-

260625-180015

HỘ KINH DOANH TIỆM ĂN 

VẶT 1989

Số 30 Đường Tân Mỹ, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

139 13/07/2026
H29.109-

260629-101474

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG THANH BIẾT

số 10 Đường số 8, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến 

đậu hũ
02/07/2026 23/07/2026



11

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

140 13/07/2026
H29.109-

260625-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 50 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

EB4-01-02A tầng trệt, 

Block B4, Khu tái định cư 

Phú Mỹ, đường 15B, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

01/07/2026 29/07/2026

141 13/07/2026
H29.109-

260609-180079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH GONG 

CHA VIỆT NAM – CỬA 

HÀNG GONG CHA HỒ 

BÁN NGUYỆT QUẬN 7

Lô CR2-05, Số 107 Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/06/2026 27/07/2026

142 13/07/2026
H29.109-

260623-180121

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY 407

409 Hậu Giang, Phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

143 13/07/2026
H29.109-

260622-180083

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TIAN LONG 13 – LẨU BÒ 

TƯƠI TRIỀU CHÂU – SÀI 

GÒN – CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẦM NHÌN QUỐC 

TẾ ALADDIN

L5-09 Tầng 5 TTTM Parc 

Mall, 547 – 549 Tạ Quang 

Bửu, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/06/2026 22/07/2026

144 13/07/2026
H29.109-

260625-180018

HỘ KINH DOANH THUẬN 

BIA HƠI HÀ NỘI – XÈNG 

QUÁN

14 Bình Phú, Phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

145 13/07/2026
H29.109-

260608-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 199 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKЕТ

2A – 34 đường số 10, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/06/2026 23/07/2026

146 13/07/2026
H29.109-

260629-102288

HỘ KINH DOANH MEECAF 

COFFEE

45B Minh Phụng, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Rang xay, đóng gói 

cà phê.
30/06/2026 21/07/2026

147 13/07/2026
H29.109-

260616-0200022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 598 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Căn hộ Duplex số 05 và 

số 06, Tầng 1, Khối B8, 

Tòa nhà Phoenix II, 

Chung cư Topaz Elite, 37 

Cao Lỗ,  Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/06/2026 28/07/2026

148 13/07/2026
H29.109-

260616-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 80 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SỐ B5/119K, ấp 2, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/06/2026 28/07/2026

149 13/07/2026
H29.109-

260616-0200026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 570 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SL9 đường Cư xá Phú 

Lâm A, Phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/06/2026 28/07/2026

150 13/07/2026
H29.109-

260617-180033

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

XỐI MỠ BÀ CHẲNG QUÁN

Tổ 3, Khu phố Đông Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

151 13/07/2026
H29.109-

260618-180033

HỘ KINH DOANH TIỆM CÀ 

PHÊ HẠC

Tổ 6, Thôn Láng Cát, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

152 13/07/2026
H29.109-

260617-180097

HỘ KINH DOANH SÓC 

CAFE

Đường Hà Huy Tập, Khu 

phố Phước Lập, Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026
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Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

153 13/07/2026
H29.109-

260617-180122

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN CÔ TÁM THỦ LỰU

14 Hà Huy Tập, phường 

Bà Rịa, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/06/2026 23/07/2026

154 13/07/2026
H29.109-

260513-180087

HỘ KINH DOANH COFFEE 

L&P

Số 18 Phạm Quốc Sắc, Tổ 

9, Khu phố Vạn Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

155 13/07/2026
H29.109-

260526-180089

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

Số 270 Trường Chinh, Tổ 

12, Khu phố Vạn Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 24/07/2026

156 13/07/2026
H29.109-

260619-180071

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH

TUYẾN

114 Trần Hưng Đạo, 

Phường Bà Rịa, Thành 

Phổ Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/06/2026 27/07/2026


